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ÔN TẬP CHỦ ĐỀ 1

I. Mục tiêu

1. Năng lực

* Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: HS chủ động, tích cực trong hoạt động học tập, làm bài tập theo yêu cầu của GV

- Giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để làm được bài tập theo yêu cầu. Tích cực hoạt động nhóm, đảm bảo các thành viên đều được tham gia và thảo luận.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo.

* Năng lực khoa học tự nhiên:

- Nhận thức khoa học tự nhiên: Hệ thống hóa các kiến thức về nguyên tử, nguyên tố hóa học, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng kết mối liên hệ các kiến thức trong chủ đề.

- Tìm hiểu tự nhiên: Sử dụng các thông tin, dữ liệu khoa học về cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn để ôn tập kiến thức chủ đề.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: vận dụng kiến thức đã học, làm bài tập về nguyên tố hóa học, tính được khối lượng nguyên tử, chỉ ra nguyên tố kim loại, phi kim trong bảng tuần hoàn.

2. Phẩm chất

- Tham gia tích cực vào hoạt động nhóm phù hợp với năng lực bản thân.

- Tích cực, gương mẫu, phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.

- Có niềm say mê, yêu thích môn KHTN.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

- GV: chuẩn bị giáo án, máy tính, bài giảng điện tử.

Phiếu học tập cho HS tham gia hoạt động

- HS: chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

III. Tiến trình dạy hoc

A. Khởi động

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế sẵn sàng, chủ động trước khi vào bài học mới.

b. Nội dung: GV tổ chức chơi trò chơi “ đoán ý đồng đội”, 1 HS sẽ đưa ra gợi ý, Hs còn lại đoán xem từ chìa khóa là gì. Các nội dung liên quan đến bài học trong chương 1.

c. Sản phẩm: HS trả lời được các từ chìa khóa như: nguyên tử, proton, nowtron, eclectron, điện tích, ô nguyên tố, chu kì, nhóm, kim loại, phi kim, khí hiếm, oxygen, lớp electron, điện tích hạt nhân, vỏ nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, calcium, nguyên tố hóa học.

d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Thông báo luật chơi: có 2 đội chơi, mỗi đội 2 người, 2 bạn sẽ quay mặt vào nhau. Một bạn dựa vào từ khóa GV đưa ra, diễn đạt sao để đồng đội đoán ra được từ khóa đó.
	- HS lắng nghe luật chơi

	- GV giao nhiệm vụ với các từ khóa như sau: nguyên tử, proton, nowtron, eclectron, điện tích, ô nguyên tố, chu kì, nhóm, kim loại, phi kim, khí hiếm, oxygen, lớp electron, điện tích hạt nhân, vỏ nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, calcium, nguyên tố hóa học.
	- HS nhận nhiệm vụ và thực hiện trò chơi dưới sự điều khiển của GV

	- GV: qua trò chơi vừa rồi, chúng ta đã phần nào ôn lại một số nội dung trong chủ đề 1. Vậy để tổng kết nội dung chủ đề 1 chúng ta cùng đi vào bài hôm nay.
	


B. Hệ thống hóa  kiến thức

a. Mục tiêu: Giúp HS hệ thống hóa lại các kiến thức có trong chủ đề 1.

b. Nội dung: GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy định hướng cho HS hệ thống kiến thức, HS chuẩn bị trước khi đến lớp.

c. Sản phẩm: sơ đồ tư duy hoàn chỉnh của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gv hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức cơ bản của chủ đề

- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

 + HS Hoạt động theo nhóm từ 4-6 người, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức

 - Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

 + GV gọi đại diện các nhóm lần lượt lên trình bày sơ đồ tư duy của nhóm mình

- Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 
GV nghe và nhận xét, chọn nhóm trình bày tốt nhất
	HS vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức vào giấy A3

1. Sơ đồ 1 về Nguyên tử

2. Sơ đồ 2 về nguyên tố hóa học

3. Sơ đồ 3 về hợp chất, phân tử, đơn chất

4. Sơ đồ 4 về  cấu tạo BTH

5. Sơ đồ 5 về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị

6. Sơ đồ 6 về  hóa trị và công thức hóa học
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C. Luyện tập

a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học, làm bài tập trong phiếu học tập của GV.

b. Nội dung: Sử dụng phương pháp dạy học bài tập, định hướng cho HS giải quyết một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả  chủ đề.

c. Sản phẩm: Các bài tập đã hoàn thiện của HS

d. Tổ chức thực hiện:



- HS hoạt động cá nhân, hoàn thành phiếu học tập số 1 như sau:




Phiếu học tập số 1:

	Bài 1: Cho các từ, cụm từ sau, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: nguyên tử, nguyên tố, nguyên tử khối, proton, electron, cùng loại, hạt nhân, khối lượng, newtron.

- Calcium là ….(1)….. có trong thành phần của xương.

- …(2)….nguyên tử calcium có 20 hạt….(3)….Nguyên tử calcium trung hòa về điện nên số hạt….(4)… trong nguyên tử cũng bằng 20.

- …(5)… nguyên tử calcium tập trung ở hạt nhân.

Bài 2: Cho nguyên tử của các nguyên tố sau: oxygen, carbon, iron, sodium. Nguyên tử nào nặng nhất, nguyên tử nào nhẹ nhất? Nguyên tử nặng nhất nặng hơn nguyên tử nhẹ nhất bao nhiêu lần?



- HS hoạt động cá nhân, hoàn thiện phiếu học tập số 1
    - Đại diện 1 HS lên làm, lớp nhận xét, bổ sung. GV có thể chấm vở của một số bạn trong lớp.


- GV: nhận xét và chốt kiến thức

Đáp án bài 1:

(1): nguyên tố            (2): Hạt nhân

(3): proton                 (4): electron                   (5): Khối lượng

Đáp án bài 2:


Dựa vào giá trị nguyên tử khối để xác định được, nguyên tử nặng nhất là iron(56 amu), nguyên tử nhẹ nhất là carbon ( 12 amu).

Nguyên tử iron nặng hơn nguyên tử carbon số lần là:  56: 12 = 4,67 lần

- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 2 sau:

Phiếu học tập số 2

	Bài 1: Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết vị trí, tính chất của kim loại, phi kim của các nguyên tố A,B, C có số hiệu nguyên tử lần lượt là 7, 12, 16

Nguyên tố

Vị trí trong bảng tuần hoàn

Tính chất 

Ô 

Chu kì

Nhóm 

Kim loại 

Phi kim

A 

B 

C 

 Bài 2:  Biết nguyên tử X có điện tích hạt nhân là + 12, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron. Hãy xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nó


- HS hoạt động nhóm, hoàn thành vào bảng phu chung của nhóm. 

- Các nhóm treo bảng phụ lên, đại diện 1 nhóm trình bày đáp án, nhóm khác nhận xét bổ xung.

- GV chốt đáp án, và cho điểm các nhóm

Đáp án phiếu học tập số 2

Bài 1: 

	Nguyên tố
	Vị trí trong bảng tuần hoàn
	Tính chất 

	
	Ô 
	Chu kì
	Nhóm 
	Kim loại 
	Phi kim

	A 
	7
	2
	VA
	
	x

	B 
	12
	3
	IIA
	x
	

	C 
	16
	3
	VIA
	
	x


Bài 2:

- Vì điện tích hạt nhân là +12 nên số thứ tự của nguyên tố là 12( ô số 12)

- có 3 lớp electron-> nguyên tố thuộc chu kì 3 của bảng tuần hoàn

- Có 2 electron lớp ngoài cùng -> nguyên tố thuộc nhóm II trong bảng tuần hoàn.

- Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, ta xác định được

+ Tên nguyên tố: magnesium

+ Kí hiệu hóa học: Mg

+ Nguyên tử khối: 24,31

+ Tính chất hóa học cơ bản: Kim loại.
D. VẬN DỤNG

-  GV Cho hs chơi trò chơi chốn tìm cùng bạch tuyết, truy tìm kho báu hoàn thành gói câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và

A. mang điện tích dương.


B. mang điện tích âm.

C. trung hòa về điện.


D. có thể mang điện hoặc không mang điện.

Câu 2: Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt
A. p và n.





B. n và e

C. e và p





D. n, p và e

Câu 3: Hạt nhân được cấu tạo bởi:
A. neutron và electron



B. proton và neutron

C. proton và electron



D. electron, proton và neutron.

Câu 4: Trong nguyên tử các hạt mang điện là:
A. neutron, electron.
B. proton, electron.
C. proton, neutron, electron.
D. proton, neutron.
Câu 5: Trong một nguyên tử
A. số proton = số neutron.
B. số electron = số neutron.
C. số electron = số proton.


D. số electron = số proton + số neutron.
Câu 6: Nguyên tử Fluorine có điện tích hạt nhân là +9. Số electron lớp ngoài cùng của Fluorine là:
A. 2


B. 5



C. 7




D. 8

Câu 7: Một nguyên tử có 17 proton trong hạt nhân. Theo mô hình nguyên tử của Ro-dơ-pho – Bo, số lớp electron của nguyên tử đó là: 
A. 1


B. 2



C. 3




D. 4

Câu 8: Hạt nhân nguyên tử Sắt có 26p.  Số hạt mang điện trong nguyên tử Sắt nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Số hạt Neutron có trong hạt nhân là: 
A. 26                         B. 30                     
C. 48                                     D. 56 .

Câu 9: Chu kì là 

A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron lớp ngoài cùng. 

B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó cùng số lớp electron.

C. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron. 

D. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng tính chất hóa học. 

Câu 10: Nhóm nguyên tố là  

A. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron lớp ngoài cùng. 

B. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron. 

C. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng số electron.  

D. tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử của nó có cùng tính chất vật lý. 

Câu 11: Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học không cho biết 

A. số hiệu nguyên tử.                       B. kí hiệu hóa học.

C. tên nguyên tố.                             D. số lớp electron. 

Câu 12: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng của

A. điện tích hạt nhân.                            B. khối lượng nguyên tử 

C. hóa trị                                               D. kí hiêu hóa học.

Câu 13: Biết số thứ tự của nguyên tố X là 13. Nguyên tố này thuộc nhóm nào dưới đây?

A. IA.                     B. IIA.                       C. IIIA.                                 D. IVA.

Câu 14: Các nguyên tố trong cùng một nhóm A có tính chất gần giống nhau vì

A. vỏ electron nguyên tử của các nguyên tố có số electron như nhau.

B. có số lớp electron như nhau.

C. có số electron ở lớp ngoài cùng như nhau.

D. có số nơtron như nhau.

Câu 15: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng

A. khối lượng nguyên tử.




B. số nơtron 



C. số proton 





D. số nơtron và proton.

Câu 16: Nguyên tố X có Z=15. Nguyên tố đó thuộc chu kỳ mấy?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 17: Đơn chất là những chất tạo nên từ

A. hai nguyên tố hóa học trở lên.

B. một nguyên tố hóa học.

C. một nguyên tử.

D. hai nguyên tử trở lên.

Câu 18: Hợp chất là những chất tạo nên từ

A. hai nguyên tố hóa học trở lên, trong đó có một nguyên tố là oxi.

B. một nguyên tố hóa học.

C. hai nguyên tố hóa học trở lên.

D. hai nguyên tử trở lên.

Câu 19: Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm

A. một số nguyên tử liên kết với nhau.

B. một số nguyên tố hóa học liên kết với nhau.

C. một nguyên tử kim loại liên kết với một nguyên tử phi kim.

D. một nguyên tử oxi liên kết với một nguyên tử phi kim.

Câu 20: Khối lượng phân tử của khí metan (biết phân tử metan gồm 1 nguyên tử C liên kết với 4 nguyên tử H) là

A. 12 amu.


B. 14 amu.


C. 16 amu.

D. 18 amu.

Câu 21: Chất nào sau đây có khối lượng phân tử là 158 amu?

A. Nitric acid, biết phân tử gồm 1 nguyên tử H, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O liên kết nhau.

B. Nước, biết phân tử gồm 2 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử O.

C. Khí oxi, biết phân tử gồm 2 nguyên tử O.

D. Thuốc tím (potassium permanganate), biết phân tử gồm 1 nguyên tử K, 1 nguyên tử Mn và 4 nguyên tử O liên kết với nhau.

Câu 22: Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử kim loại có khuynh hướng

   A. nhận thêm electron.

   B. nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng phản ứng cụ thể

   C. nhường bớt electron.

   D. nhận hay nhường electron phụ thuộc vào từng kim loại cụ thể.

Câu 23: Liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung, gọi là

   A. liên kết ion.                         B. liên kết cộng hoá trị.

   C. liên kết kim loại.                 D. liên kết hiđro.

- GV cho HS trình bày trước lớp kết quả hoạt động 

- GV nhận xét kết luận :

- Gv phát phiếu học tập yêu cầu hs làm bài tập ở nhà.
Câu 1: Nguyên tử A có tổng số hạt là 40. Biết trong hạt nhân nguyên tử A có điện tích hạt nhân là +13.

a. Xác định số proton, neutron và electron có trong nguyên tử A.

b. Tính khối lượng nguyên tử A

c. Vẽ mô hình cấu tạo nguyên tử A.

d. Nguyên tử A thuộc nguyên tố hóa học nào? chu kỳ mấy; nhóm mấy? Tại sao?

Câu 2: Điền các số thích hợp vào các ô còn trống để hoàn thành bảng sau:
	Tên nguyên tố
	KHHH
	Số hiệu nguyên tử
	K/lượng nguyên tử
	Số proton
	Số neutron
	Số electron
	Sự sắp xếp e trong các lớp

	Hydrogen
	
	
	
	
	
	
	

	Oxygen
	
	
	
	
	
	
	

	Carbon
	
	
	
	
	
	
	

	sodium
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3: Nguyên tử A có tổng số hạt là 52, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tính số hạt từng loại.

Câu 4: Đơn chất magnesium và đơn chất chlorine phản ứng với nhau tạo thành hợp chất magnesium chloride, là hợp chất có cấu trúc tinh thể.Vẽ sơ đồ mô tả sự hình thành lên kết ion trong hợp chất MgCl2 từ các nguyên tử Mg và Cl. Cho biết số proton trong hạt nhân của Mg là 12 và của Cl là 17.

Câu 5: 

a. Xác định hóa trị của các nguyên tố (nhóm nguyên tử) trong hợp chất: HCl, H2S, NH3, CH4, H2SO4.

b.  Xác định hóa trị của các nguyên tố trong hợp chất: CO, CO2, Na2O, N2O5.
Câu 6: Hãy lập công thức hóa học và tính thành phần phần trăm về khối lượng các các nguyên tố có trong hợp chất được tạo thành bởi:

a. Iron (sắt) hóa trị III và chlorine hóa trị I

b. Sodium (natri) hóa trị I và oxygen hóa trị II.

c. Calcium hóa trị II và nhóm nguyên tử CO3 hóa trị II.

Câu 7: Biết khối lượng của oxi chiếm 25,8% khối lượng phân tử của hợp chất tạo bởi Sodium và oxygen và khối lương phân tử của hợp chất bằng 62 amu. Hãy lập công thức hóa học của hợp chất trên?

E. DẶN DÒ

- HS về nhà học bài; làm bài tập trong sách bài tập

- Chuẩn bị ôn tập, kiểm tra giữa kì I

D. Vận dụng tại lớp
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học trong chủ đề 1, được ôn tập, HS làm bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức.

b. Nội dung: GV phát đề bài tập cho HS, HS hoàn thiện đề( Hoặc GV tổ chức trò chơi trả lời câu hỏi trắc nghiệm, để Hs lựa chọn đáp án)

c. Sản phẩm: Đáp án của HS

d. Tổ chức thực hiện: GV phát đề cho HS với nội dung như sau

Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trổng "Nguyên tử là hạt vì ……..số electron có trong nguyên tử bằng đúng số proton trong hạt nhân".
A. vô cùng nhỏ.
B. tạo ra chất.

C. trung hoà về điện.
D. không chia nhỏ được.

Câu 2: Nguyên tử liên kết được với nhau là nhờ

A. electron.
B. proton.

C. neutron.
D. hạt nhân

Câu 3: Nguyên tử calcium có số proton trong hạt nhân là 20. Số electron ở lớp vỏ của calcium là

A.2.
B.8.
           C.20.
                 D. 10.

Câu 4: Nguyên tử được tạo bởi loại hạt nào?

A. Electron.
B. Proton.

C. Neutron.
D. Electron, proton, neutron.

Câu 5: So sánh nguyên tử Magnesium (Mg = 24) với nguyên tử Carbon (C=12), ta thấy:

A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 2 lần.

B. Nguyên tửMg nhẹ hơn nguyên tử C 2 lần.

C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử C 0,5 lần.

D. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử C 0,5 lần.

Câu 6: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử.

C. Các nguyên tố có cùng số electron lớp ngoài cùng.

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 7: Số thứ tự chu kì trong bảng tuần hoàn cho biết

A. số lớp electron.
                B. số electron nguyên tử.

C. số proton trong hạt nhân.
                D. số electron lớp ngoài cùng.

Câu 8: Số thứ tự nhóm nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết 

A. số lớp electron ngoài cùng.                              B. số electron lớp vỏ. 

C. số electron ở lớp ngoài cùng.                           D. số proton trong hạt nhân.

Câu 9: Trong bảng tuấn hoàn các nguyên tố hoá học, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là 

A. 3 và 3.                     B. 4 và 3.
             C. 4 và 4.
                   D. 3 và 4.

Câu 10: Trong bảng tuần hoàn, chu kì nhỏ là những chu kì nào sau đây? 

A. Chu kì 1 và 2.
           B. Chu kì 2 và 3.

C. Chu kì 1 và 3.                                    D. Chu kì 1,2 và 3.
 Vận dụng về nhà
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi thực tế

b. Nội dung: Dùng phiếu học tập trả lời các câu hỏi về chất, các thể của chất, vật thể.

c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh

d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ:

 + Trả lời câu hỏi dưới đây vào phiếu học tập, tiết sau nộp lại cho GV

Em hãy quan sát vỏ hộp sữa sau và cho biết em nhận ra được sự có mặt của bao nhiêu nguyên tố hóa học. Gọi tên và ký hiệu của chúng là gì?


	- Nhận nhiệm vụ

[image: image3]

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ:

- Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng  dẫn cần thiết
	- Thực hiện nhiệm vụ ở nhà


	Báo cáo kết quả:

- Tiết học tiếp theo nộp phiếu trả lời cho GV
	- Theo dõi đánh giá của giáo viên.


F. Dặn dò

- Học sinh làm bài tập SGK, SBT. 
- Học sinh xem lại và ôn tập lại các dạng bài tập đã giao.

- Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp
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